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                  BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 1 

           Môn: Toán. Thời gian: 60 phút 

               Họ và tên: ..............................................................Lớp 1..... 

 

 
Bài làm 

 
Câu 1:  a) Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
 
  ... 3 
+                                     
  6 ... 
  9  8 
 

  ...3 
+                                    
  6 ... 
   8 9 

   ...7 
- 
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  ...7 
- 
   5 ... 
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              b)Điền dấu  <, >, =  vào ô trống  

 23 + 23 – 11   22 + 22 – 10 

 56  + 21 – 15  21 + 56 – 15 

44 + 44 – 22   46 + 41 – 26 

Câu 2: Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách .Hỏi Lan có bao 
nhiêu quyển sách? 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...Câu 3:  Cho các số 0 , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 . Hãy tìm các cặp hai số 

sao cho khi lấy số lớn trừ đi số bé thì có kết quả là 50  

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điểm 



Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông. Hotline 0902196677 
 
 
 

 
  

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................. 

Câu 4: a)An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi . Hỏi Căn có 
mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi . 

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.... 

b)  Năm khoe với Bốn “ Ba năm nữa thì mình có số tuổi bằng số lớn nhất có 

một chữ số ”. Hỏi hiện nay bạn Năm mấy tuổi ?  

Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.... 

Câu 5: Vẽ 5 điểm trong đó có 3 điểm ở ngoài hình tròn và có 4 điểm ở trong hình 
vuông 
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HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN 
Câu 1:(5 điểm) 
         a, (2 điểm)  Điền đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm 
         b, (3 điểm)  Điền đúng dấu vào mỗi ô trống cho 1 điểm 
Câu 2:(3 điểm)  
         Lan có số quyển sách là:         (01 đ) 
         12 + 5 = 17 (quyển sách)        (1,5 đ) 
         Đ/S:                                         (0,5 đ) 
Câu 3: (3 điểm) 
         Tìm đúng mỗi cặp số cho 0,75 điểm 
         90 – 40 = 50  
         80 – 30 = 50 
         70 – 20 = 50  
         60 – 10 = 50 
Câu 4: (6 điểm) 
        a, (3 điểm)  Căn có số hòn bi là :     (1đ) 
        5 + 4 + 3 = 12 (hòn bi)                     (1,5 đ) 
        Đ/S:                                                  (0,5 đ) 
        b, Số lớn nhất có một chữ số là 9     (0,5đ) 
        Hiện nay Năm có số tuổi là:             (1đ) 
        9 – 3 = 6(tuổi)                                   (1đ) 
        Đ/S: 6 tuổi              (0,5đ) 
Câu 5: (3 điểm) 
       Vẽ đúng 3 điểm ngoài hình tròn cho 1,5 đ 
       Vẽ đúng 4 điểm trong hình vuông cho 1,5 đ 
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   KÌ THI HỌC SINH GIỎI CÂP HUYỆN 
               NĂM HỌC 2010-2011 
 
Môn thi: Toán Lớp 1 
     (Đề gồm 01 trang) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề) 
 
Câu 1 (2đ) : Hùng, Ly, An  đi câu cá . Ai cũng câu được cá . Hùng câu được 7 con 
cá . Ly câu được số cá ít hơn Hùng 3 con , nhưng lại nhiều hơn An 1 con . Hỏi  Ly 
câu được mấy con cá ?  An câu được mấy con cá ?  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 Cõu 2(2đ) Cách đây 2 năm tuổi Hoa và Hồng cộng lại là 17 tuổi. Hỏi hiện nay tuổi 
Hoa và Hồng cộng lại là bao nhiờu? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..… 
Câu 3 (2đ) Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng ? Viết tên các đoan thẳng đó?  
            A                      B             C                        D            E       
 
 
Bài 4:(1 điểm)  
Hình bên có: 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hình tam giác. 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hình vuông 
 
 
 
 
 


